MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN - LỚP 8 
1. KHUNG MA TRẬN    (Tự luận: 10 điểm)
	Bài / Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nhân đa thức với đa thức
	
	Bài 1a

Bài1b


	
	
	
	
	
	
	Đại số

80%

	Chia đa thức cho đơn thức
	
	Bài 1c

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng hai phân thức 
	
	
	
	Bài 1d

	
	
	
	
	

	Phân tích đa thức thành nhân tử
	
	Bài 2a

	
	Bài 2b
	
	Bài 2c
	
	
	

	Toán thực tế 
	
	
	
	Bài 3a;3b
	
	
	
	
	

	Toán thực tế
	
	
	
	
	
	Bài 4
	
	
	Hình học

20%

	Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Chứng minh ba điểm thẳng hàng
	
	Bài 5

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	5 câu

(5,0)
	
	4 câu

(3,0đ)
	
	2 câu
(2,0đ)
	
	
	

	
	         50%
	            30%
	    20%
	
	100%


2. MINH HỌA PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1. ( 4 đ) Thực hiện phép tính
a) [NB – 1,0đ] Thực hiện nhân đơn thức cho đa thức
b) [NB – 1,0đ] Nhân đa thức cho đa thức
c)  [NB – 1,0đ] Chia đa thức cho đơn thức.
d) [TH – 1,0 đ] Công hai phân thức

Bài 2. ( 3 đ) Phân tích đa thức thành nhân tử
a) [NB – 1,0đ] Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
b) [TH – 1,0đ] Phân tích đa thức thành nhân tữ bằng phương pháp dùng hằng đẳng 
c) [VDT – 1,0đ] Phân tích đa thức thành nhân tữ bằng phương pháp nhóm.
Bài 3 ( 1 đ) Tóan thực tế
 [TH – 1,0 đ] Toán giảm giá, toán dạng hàm số.
Bài 4 ( 1 đ) Toán thực tế
 [VDT – 1,0 đ] Toán tính diện tích, toán vận dụng đỉnh lý đường trung bình để giải toán thực tế.
Bài 5: ( 1 đ) Toán hình học phẳng

[NB – 1,0đ] Chứng minh tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật.
	Ban Giám Hiệu 

Phạm Thị Ngọc Nương
	TTCM

Dương Thị Ngọc Nâng
	GVBM
Cao Thị Liễu


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2021– 2022

MÔN: TOÁN- KHỐI 8 (KT)

Thời gian làm bài: 90 phút


	
	

	
	

	
	


Bài 1: ( 4 điểm) Thực hiện phép tính

a/ 
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b/ (3x +1). (2x -3)
c/ 
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d/ 
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Bài 2 (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a/ 2x( x-3 ) + 5.(x-3)

b/ 3x + 2xy
c/ 
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Bài 3: (1,0 điểm) Quãng đường từ Nhà Thiếu Nhi huyện Củ Chi đến địa đạo Bến Dược khoảng  23, 5 km. Một nhóm người  đi xe đạp từ nhà Thiếu Nhi huyện Củ Chi đến Địa đạo bến Dược, quảng đường đi S (km) và thời gian đi được là t (giờ) liên hệ với nhau bởi công thức S = 14 t + 2,5.
a/ Hỏi nhóm người đi xe đạp được 1 giờ thì còn cách Địa đạo Bến Dược bao nhiêu km ?
b/ Thời gian cho nhóm người đi xe đạp từ nhà Thiếu Nhi huyện Củ Chi đến Địa đạo bến Dược là bao nhiêu giờ ?
[image: image13.png]


Bài 4 (1,0 điểm) Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc ở vị trí A, B, C, D, E như hình vẽ. Người ta đo được DE = 355 m. Hỏi khoảng cách giữa hai điểm A và B. 
Bài 5: (1,0 điểm). Cho 
[image: image5.wmf]D

ABC vuông tại A . Gọi O là trung điểm BC, D là điểm đối xứng với A qua O.  Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

--------------Hết--------------
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ HƯNG
	Hướng dẫn chấm

 KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I  
Môn: TOÁN - LỚP 8 (KT)
NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian: 90 phút

	
	


Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính

a/ 
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                           (1,0đ)   

b/ (3x +1). (2x -3)
= 6x2 – 9x  + 2 x -3          

(0,5đ)
= 6x2 -7x - 3


         (0,5đ)   
c/ 
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= 3x + 2x2 – 1 


(1,0đ) 
 d/ 
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        (1,0đ)
Bài 2 (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a/  2x(x-3 ) + 5.(x-3)

=  (x – 3) . ( 2x + 5)




(1,0 đ)
b/  3x + 2xy

= x ( 3 + 2y)



                             (1,0 đ)
c/ 
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= (5x2 + 5xy) + ( ax+ay)




(0,5đ)
= 5x ( x + y) + a ( x+y)

= ( x+ y) ( 5x +a)





(0,5đ)

Bài 3: (1,0 điểm)
a/ Thay t=1 vào s = 14 t+ 1,5, ta được

s = 14. 1 + 2,5 = 16,5 (km)



(0,25đ)
Vậy nhóm người đi xe đạp 1 giờ thì còn cách Địa đạo bến Dươc là

23, 5 – 16, 5 = 7 ( km)




(0,25 đ)
b/ Thời gian nhóm người đi xe đạp từ Nhà Thiếu Nhi đến Địa Đạo Bến Dược là

14 t + 2, 5 = 23, 5

=> t = 1,5 ( giờ)





(0,5 đ)
 Bài 4 (1,0 điểm) 
Trong tam giác ABC, ta có 

AD = DC; EB = EC

=> DE là đường trung bình của tam giác ABC
(0,5đ)
=> AB = 2 . DE = 2. 355 = 710 (m)

         (0,5đ)
Bài 5 (1,0 điểm)
Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật.


Xét tứ giác ABDC , ta có:

   O B = OC ( O là trung điểm BC)

   OD = OA ( do D là điểm đối xứng của A qua O)

=> Tứ giác ABDC là hình bình hành      (0,5 đ)
Mà góc BAC = 900
Nên ABDC là hình chữ nhật.
              ( 0,5 đ)
________Hết________
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